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(Dự thảo)
BÁO CÁO
Tổng kết việc thi hành các chính sách của HĐND 02 tỉnh về hỗ trợ phát triển nông nghiệp giai đoạn 2021-2025


I. BỐI CẢNH THỰC HIỆN TỔNG KẾT CÁC CHÍNH SÁCH
1. Bối cảnh trong nước và quốc tế liên quan đến sự cần tiết phải tổng kết các chính sách và ban hành chính sách mới 
a) Bối cảnh trong nước
Trong những năm gần đây, nông nghiệp Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò là trụ đỡ của nền kinh tế, bảo đảm an ninh lương thực quốc gia và đóng góp quan trọng vào xuất khẩu. Tuy nhiên, quá trình phát triển cũng bộc lộ nhiều hạn chế, đặc biệt là tổ chức sản xuất còn nhỏ lẻ, phân tán, hiệu quả chưa cao, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển theo hướng hiện đại, bền vững và hội nhập sâu rộng. Bối cảnh trong nước hiện nay đang đặt ra những yêu cầu cấp thiết phải đổi mới mô hình tổ chức sản xuất nông nghiệp, trong đó tích tụ, tập trung đất đai gắn với cơ giới hóa, hiện đại hóa và phát triển vùng nguyên liệu là xu hướng tất yếu.
Trước hết, chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về phát triển nông nghiệp, nông thôn trong giai đoạn mới đã xác định rõ yêu cầu chuyển từ sản xuất nông nghiệp truyền thống sang nông nghiệp hàng hóa quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao, thân thiện môi trường và nâng cao giá trị gia tăng. Nhiều nghị quyết, chiến lược đã nhấn mạnh nhiệm vụ đẩy mạnh tích tụ, tập trung đất đai; phát triển kinh tế hợp tác, liên kết theo chuỗi giá trị; xây dựng vùng nguyên liệu tập trung gắn với công nghiệp chế biến và thị trường tiêu thụ. Điều này đặt ra yêu cầu phải cụ thể hóa bằng các cơ chế, chính sách phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương.
Bên cạnh đó, quá trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp thời gian qua tuy đã đạt được một số kết quả tích cực nhưng vẫn còn chậm và thiếu bền vững. Việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển vùng sản xuất hàng hóa tập trung còn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là do hạn chế về quy mô đất đai và thiếu cơ chế đủ mạnh để khuyến khích tập trung, tích tụ đất. Các vùng nguyên liệu phục vụ chế biến và xuất khẩu chưa ổn định, chất lượng chưa đồng đều, làm giảm khả năng cạnh tranh của nông sản.
Trong bối cảnh chuyển đổi số quốc gia đang được đẩy mạnh, lĩnh vực nông nghiệp cũng đứng trước yêu cầu cấp thiết phải ứng dụng công nghệ số trong quản lý và sản xuất, như xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, quản lý vùng trồng, truy xuất nguồn gốc, sản xuất thông minh. Tuy nhiên, việc triển khai còn gặp nhiều khó khăn do sản xuất nhỏ lẻ, thiếu liên kết và hạ tầng chưa đồng bộ. Điều này đòi hỏi phải tổ chức lại sản xuất theo hướng tập trung, quy mô lớn để tạo nền tảng cho chuyển đổi số hiệu quả.
Ngoài ra, Việt Nam đã cam kết mạnh mẽ tại các diễn đàn quốc tế về phát triển bền vững, giảm phát thải khí nhà kính, hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng “0”. Trong lĩnh vực nông nghiệp, yêu cầu chuyển đổi sang mô hình sản xuất xanh, tuần hoàn, tiết kiệm tài nguyên và thích ứng với biến đổi khí hậu ngày càng trở nên cấp thiết. Tuy nhiên, phương thức sản xuất nhỏ lẻ hiện nay khó có khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn này nếu không có sự tổ chức lại theo hướng tập trung, áp dụng đồng bộ các tiến bộ kỹ thuật.
Mặt khác, nhu cầu của thị trường trong nước và xuất khẩu ngày càng cao về chất lượng, an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc và tính bền vững của sản phẩm. Các doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu có nhu cầu lớn về vùng nguyên liệu ổn định, quy mô lớn, đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật và có khả năng kiểm soát chất lượng. Tuy nhiên, thực tế hiện nay cho thấy việc hình thành các vùng nguyên liệu như vậy còn nhiều hạn chế do thiếu cơ chế hỗ trợ phù hợp.
Từ bối cảnh trên, có thể thấy việc ban hành chính sách mới thay thế các chính sách trong thời gian qua là hết sức cần thiết, nhằm cụ thể hóa các chủ trương, định hướng lớn của Đảng và Nhà nước, đồng thời tháo gỡ những điểm nghẽn trong thực tiễn, tạo động lực thúc đẩy phát triển nông nghiệp theo hướng hiện đại, hiệu quả và bền vững trong giai đoạn tới.
b) Bối cảnh quốc tế
Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, nông nghiệp thế giới đang chuyển mạnh sang mô hình sản xuất quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao, phát triển chuỗi giá trị và nâng cao tính bền vững. Nhiều quốc gia đã đẩy mạnh tích tụ, tập trung đất đai gắn với cơ giới hóa, tự động hóa và quản trị thông minh nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và khả năng cạnh tranh của nông sản. Kinh nghiệm từ Nhật Bản cho thấy việc xây dựng “ngân hàng đất nông nghiệp” đã góp phần tập trung đất đai, hình thành các trang trại quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao; Hàn Quốc thành công trong dồn điền đổi thửa, phát triển hợp tác xã gắn với cơ giới hóa đồng bộ; trong khi Hà Lan nổi bật với mô hình nông nghiệp công nghệ cao, quản lý vùng sản xuất tập trung và truy xuất nguồn gốc chặt chẽ; Trung Quốc thúc đẩy tích tụ đất thông qua cơ chế cho thuê, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, kết hợp phát triển sản xuất quy mô lớn. Những kinh nghiệm này cho thấy vai trò quan trọng của chính sách nhà nước trong tổ chức lại sản xuất nông nghiệp theo hướng hiện đại.
Bên cạnh đó, thương mại nông sản toàn cầu ngày càng đặt ra các tiêu chuẩn khắt khe về chất lượng, an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc, trách nhiệm xã hội và môi trường. Các thị trường lớn như EU, Hoa Kỳ, Nhật Bản… không chỉ yêu cầu sản phẩm đạt tiêu chuẩn kỹ thuật mà còn đòi hỏi minh bạch về quy trình sản xuất, vùng nguyên liệu và mức độ phát thải. Điều này đòi hỏi các quốc gia xuất khẩu, trong đó có Việt Nam, phải xây dựng được các vùng nguyên liệu tập trung, kiểm soát đồng bộ từ sản xuất đến chế biến, đáp ứng yêu cầu hội nhập.
Đồng thời, biến đổi khí hậu toàn cầu đang tác động ngày càng nghiêm trọng đến sản xuất nông nghiệp, làm gia tăng rủi ro về thời tiết cực đoan, dịch bệnh và suy giảm tài nguyên. Cộng đồng quốc tế đang thúc đẩy mạnh mẽ các cam kết về giảm phát thải khí nhà kính, phát triển nông nghiệp xanh, nông nghiệp tuần hoàn và thích ứng với biến đổi khí hậu, đòi hỏi các quốc gia phải chuyển đổi mô hình sản xuất theo hướng tiết kiệm tài nguyên, thân thiện môi trường và phát thải thấp.
Cùng với đó, xu hướng chuyển đổi số trong nông nghiệp diễn ra mạnh mẽ trên phạm vi toàn cầu, với việc ứng dụng công nghệ số trong quản lý đất đai, giám sát sản xuất, truy xuất nguồn gốc và kết nối thị trường. Tuy nhiên, để triển khai hiệu quả các giải pháp này, cần có nền tảng sản xuất tập trung, quy mô đủ lớn và có sự liên kết chặt chẽ trong chuỗi giá trị.
Ngoài ra, cạnh tranh trong xuất khẩu nông sản ngày càng gay gắt khi nhiều quốc gia có lợi thế vượt trội về quy mô sản xuất, công nghệ và tổ chức chuỗi cung ứng. Việc xây dựng các vùng nguyên liệu ổn định, đạt tiêu chuẩn quốc tế, gắn với chế biến sâu và thương hiệu sản phẩm đang trở thành yếu tố quyết định để nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.
Từ bối cảnh quốc tế nêu trên, việc ban hành chính sách mớithay thế các chính sách cũ là yêu cầu khách quan, nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế và thích ứng với xu thế phát triển nông nghiệp hiện đại, xanh và bền vững trên thế giới.
2. Quá trình thực hiện tổng kết các chính sách
Tại tỉnh Quảng Trị cũ, UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết tình hình thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh trong lĩnh vực nông nghiệp và PTNT giai đoạn 2021-2023 vào năm 2024, đồng thời tham mưu HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 62/2024/NQ-HĐND ngày 11/7/2024 bổ sung, điều chỉnh một số điều của các Nghị quyết gồm Nghị quyết số 161/2021/NQ-HĐND, Nghị quyết số 162/2021/NQ-HĐND, Nghị quyết số 69/2022/NQ-HĐND và Nghị quyết số 99/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnhdo có một số nội dung bất cập trong thực tiễn thực hiện.
Do thực hiện mô hình chính quyền 02 cấp nên các chính sách chỉ được tổng kết bằng báo cáo đồng thời thực hiện lộ trình xử lý theo đúng quy định của Luật ban hành văn bản pháp luật.
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP TRONG GIAI ĐOẠN 2021-2025
1. Công tác chỉ đạo, triển khai và tổ chức thi hành văn bản quy phạm pháp luật
Trong giai đoạn 2021-2025, HĐND tỉnh 02 tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị cũ đã ban hành 05 Nghị quyết có quy định chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp. UBND 02 tỉnh đã kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện; đồng thời chỉ đạo các Sở, ngành ban hành các hướng dẫn; tổ chức tuyên truyền phổ biến thực hiện các chính sách cụ thể như sau:
- Đối với Nghị quyết số 162/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của HĐND tỉnh Quảng Trị Quy định chính sách hỗ trợ phát triển một số cây trồng, vật nuôi tạo sản phẩm chủ lực có lợi thế cạnh tranh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (cũ) giai đoạn 2022-2026 (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị quyết số 62/2024/NQ-HĐND):UBND tỉnh Quảng Trị cũ đã ban hành văn bản số 995/UBND-KT ngày 14/3/2022 chỉ đạo thực hiện Nghị quyết, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Trị cũ (nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường) đã phối hợp với Sở Tài chính ban hành Hướng dẫn liên ngành 542/HDLN-STC-SNN ngày 16/3/2022 để hướng dẫn triển khai thực hiện.Hàng năm, trên cơ sở đề xuất của UBND các huyện, thị xã, thành phố, Sở Nông nghiệp và PTNT (nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường) đã tổng hợp, phối hợp với Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh phân bổ chỉ tiêu và kinh phí triển khai thực hiện các chính sách Nghị quyết cho các đơn vị, địa phương có liên quan triển khai thực hiện.
	- Nghị quyết số 69/2022/NQ-HĐND ngày 18/10/2022 của HĐND tỉnh Quảng Trị Quy định mức hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị cũ(được sửa đổi, bổ sung tại Nghị quyết số 62/2024/NQ-HĐND):UBND tỉnh  Quảng Trị cũ đã ban hành Quyết định số 353/QĐ-UBND ngày 08/3/2023 Quy định thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Các cơ quan, đơn vị, địa phương đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết số 69/2022/NQ-HĐND ngày 18/10/2022 của HĐND tỉnh và Quyết định số 353/QĐ-UBND ngày 08/3/2023 của UBND tỉnh đến các địa phương, đơn vị, tổ chức thủy lợi cơ sở và người dân để triển khai thực hiện.
[bookmark: loai_1_name]	- Nghị quyết số 99/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh quy định nội dung, mức hỗ trợ trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị cũ(được sửa đổi, bổ sung tại Nghị quyết số 62/2024/NQ-HĐND), Nghị quyết số 59/2019/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 Quy định chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Bình: 
	+ UBND tỉnh Quảng Trị cũ đã ban hành Quyết định 939/QĐ-UBND ngày 15/5/2023 về ban hành Hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 99/2022/NQ-HĐND; ban hành Quyết định số 1143/QĐ-UBND ngày 05/6/2023 về ủy quyền phê duyệt dự án, kế hoạch liên kết trong hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị thuộc các Chương trình MTQG; Quyết định số 2933/QĐ-UBND ngày 03/12/2024Ban hành hồ sơ, trình tự lựa chọn thực hiện dự án, kế hoạch, phương án thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Trị;
	+ UBND tỉnh Quảng Bình đã ban hành Quyết định số 17/2019/QĐ-UBND ngày 02/5/2019 Quy định về phân cấp cho UBND cấp huyện phê duyệt hỗ trợ dự án liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 3306/QĐ-UBND ngày 29/11/202[footnoteRef:2] về quy định Phê duyệt danh mục các ngành hàng, sản phẩm quan trọng cần khuyến khích và ưu tiên hỗ trợ thực hiện liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Bình; [2: Phê duyệt danh mục các ngành hàng, sản phẩm quan trọng cần khuyến khích và ưu tiên hỗ trợ thực hiện liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Bình;] 

	+ Tổ chức các lớp tập huấn hướng dẫn cho cán bộ huyện, xã; ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật trong thực hiện các Chương trình MTQG; thực hiện công tác kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện của các địa phương, để kịp thời nắm bắt, tháo gỡ khó khăn cho các địa phương. 
- Nghị quyết số 100/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh Ban hành Quy định chính sách hỗ trợ lãi suất vốn vay phát triển sản xuất, kinh doanh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022-2025: UBND tỉnh ban hành Công văn số 1957/UBND-KT ngày 28/4/2023 về triển khai thực hiện Nghị quyết số 100/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh; Sở Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Hướng dẫn số 1065/HD-SNN ngày 05/5/2023 về việc thực hiện Nghị quyết 100/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị. Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh Quảng Trị ban hành văn bản 337/QTR-TH ngày 10/5/2023 gửi các Ngân hàng thương mại, Quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ lãi suất theo Nghị quyết 100/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị. 
Để kịp thời triển khai chính sách hỗ trợ lãi suất vốn vay phát triển sản xuất kinh doanh trên địa bàn; các huyện, thị xã đã triển khai đến các cơ quan đơn vị liên quan, Ngân hàng Nhà nước, ngân hàng chi nhánh và UBND các xã triển khai thực hiện và tuyên truyền phổ biến các nội dung quy định của Nghị quyết 100/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh đến các tổ chức, cá nhân trên địa bàn.
- Nghị quyết 61/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 quy định một số nội dung và mức hỗ trợ từ nguồn vốn sự nghiệp ngân sách nhà nước, trong đó có hỗ trợ cho nội dung cơ giới hoá. UBND tỉnh Quảng Bình (cũ) ban hành Kế hoạch số 2518/KH-UBND ngày 11/11/2021 về phát triển cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2023-2025; UBND tỉnh Quảng Trị (cũ) ban hành kế hoạch 74/KH-UBND  ngày 07/4/2023 về phát triển cơ giới hóa nông nghiệp và chế biến nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đến năm 2030.
2. Kết quả thực hiện các chính sách
a) Về chính sách hỗ trợ phát triển một số cây trồng, vật nuôi tạo sản phẩm chủ lực có lợi thế cạnh tranh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022-2026 theo Nghị quyết số 162/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của HĐND tỉnh Quảng Trị 
- Lĩnh vực trồng trọt: Hỗ trợ phát triển cây cà phê theo theo hướng cà phê đặc sản, hữu cơ kết hợp trồng xen cây ăn quả tại huyện Hướng Hóa cũ với diện tích  283,3 ha[footnoteRef:3]; Hỗ trợ phát triển cây ăn quả theo hướng hữu cơ gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm giai đoạn 2022-2025: 76,6 ha[footnoteRef:4],; Hỗ trợ phát triển sản xuất lúa hữu cơ gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm 1.548,4; Hỗ trợ trồng dược liệu tập trung: 79,3 ha; Hỗ trợ cấp giấy chứng nhận hữu cơ cho 03 đơn vị  với 73,5 ha; Hỗ trợ 03 đơn vị cấp giấy chứng nhận cơ sở sản xuất đảm bảo ATTP (50 ha); [3:  Năm 2022: 51 ha; năm 2023: 80 ha, năm 2024: 92,3 ha, năm 2025 60 ha]  [4:  Năm 2022: 10 ha; năm 2023:33,5 ha; năm 2024: 18,1 ha, năm 2025: 15 ha] 

- Lĩnh vực chăn nuôi: triển khai mô hình chăn nuôi Bò chuyên thịt thâm canh (25 mô hình, 10 con/mô hình); trồng cỏ làm thức ăn cho bò (38,5 ha); trồng ngô làm thức ăn cho bò (3 ha); hỗ trợ mua bình Ni tơ (34 bình);
- Lĩnh vực thủy sản: đã hỗ trợ cơ sở hạ tầng thực hiện09dự án nuôi tôm công nghệ cao 2,3 giai đoạn đem lại hiệu quả cao.
- Lĩnh vực lâm nghiệp: đã triển khai và thực hiện trồng rừng nguyên liệu chất lượng cao với tổng diện tích 84,5 ha.
- Đối với lĩnh vực kinh tế hợp tác và quản lý chất lượng: 
+ Thực hiện 12 dự án hỗ trợ phát triển và hoàn thiện sản phẩm đã phát huy được tính hiệu quả và lan tỏa trong cộng đồng. Bên cạnh đó, đã tổ chức nhiều đợt quảng bá, xúc tiến thương mại đã góp phần đưa các sản phẩm nông sản của tỉnh lên sàn thương mại điện tử cũng như giao thương, quảng bá sản phẩm với các tỉnh bạn, thị trường trong và ngoài nước. 
+ Thực hiệnhỗ trợ cho 09 cơ sở sản xuất, chế biến dược liệu đạt chứng nhận sản phẩm OCOP có tham gia liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ dược liệu trên địa bàn tỉnhđược chứng nhận kiểm soát chất lượng theo HACCP và ISO 22000. Việc các cơ sở được hỗ trợ chứng nhận áp dụng các tiêu chuẩn quản lý chất lượng tiên tiến đã giúp các cơ sở nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm cao dược liệu trên địa bàn, góp phần đưa thương hiệu sản phẩm dược liệu Quảng Trị ngàyphát triển.
Kinh phí thực hiện Nghị quyết trong 4 năm là: 31.791,6triệu đồng.
b)Về chính sách cơ giới hoá:Trong các năm từ 2021-2024, tổng nguồn vốn hỗ trợ cho chính sách cơ giới hoá trong nông nghiệp là 9.608,5 triệu đồng, cho 42 cơ sở, với các loại máy móc, thiết bị đã hỗ trợ như: Máy gặt đập liên hợp KUBOTA, Máy kéo KUBOTA, Hệ thống kho lạnh bảo quản sản phẩm, Hệ thống máy móc chế biến dược liệu: Máy sấy, máy nấu cao, máy đóng túi lọc……., trong đó nguồn vốn bố trí từ nguồn chính sách nông nghiệp của tỉnh là 2.102 triệu đồng, còn lại huy động nguồn vốn từ các chương trình mục tiêu quốc gia. 
Việc triển khai các chính sách về cơ giới hóa nông nghiệp trên địa bàn cơ bản đạt được mục tiêu đề ra, từng bước nâng cao năng lực sản xuất và góp phần chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo hướng hiện đại. bước hình thành sản xuất quy mô lớn, hiện đại gắn với phát triển vùng nguyên liệu tập trung. Đến nay, toàn tỉnh hiện có 39.205 máy các loại sử dụng trong sản xuất nông nghiệp. Mức độ cơ giới hóa các khâu đã đạt những kết quả nhất định. 
- Đối với lĩnh vực Trồng trọt
+Cây lúa: Khâu làm đất đạt 95%, thu hoạch đạt 87,5%. Các cây trồng khác: Ngô, lạc, sắn, đậu các loại: khâu làm đất đạt 87%, thu hoạch và vận chuyển trên 20%.
+Có hơn 1.000 ha cây trồng áp dụng công nghệ tưới nhỏ giọt theo công nghệ Israel; gần 09 ha nhà lưới, nhà màng để sản xuất hoa lan đại hồ điệp, hoa lily, dâu tây, cà chua siêu ngọt, dưa lưới,… giúp giảm tác động thiên tai, đảm bảo sản xuất ổn định quanh năm, nâng cao thu nhập, thích ứng tốt với biến đổi khí hậu; Máy cấy bằng động cơ với công suất cấy 04 ha/máy/ngày; Máy động cơ để bón phân, gieo lúa, sạ cụm trên địa bàn tỉnh cũng được ứng dụng ngày càng rộng rãi vào sản xuất.
+ Sử dụng thiết bị bay không người lái (drone) để  gieo trồng, bón phân, phun thuốc BVTV cho hơn 22.000 ha trên các loại cây trồngnhư lúa, cao su, sắn,...Môhình ứng dụng công nghệ cao, internet vạn vật (IoT) vào sản xuất trong nhà lưới, nhà kính: điều chỉnh nhiệt độ, cung cấp nước, phân bón tự động,...
+ Lĩnh vực chăn nuôi: Chăn nuôi theo phương thức công nghiệp đạt trên 50% tổng đàn lợn và trên 40% tổng đàn gia cầm, cơ giới hóa đồng bộ đạt trên 50%.
  + Lĩnh vực lâm nghiệp: Cơ giới hóa chủ yếu tập trung ở khâu thu hoạch, vận chuyển sản phẩm đạt hơn 70%; cơ giới hoá trong sản xuất (trồng, chăm sóc, nuôi dưỡng rừng trồng) còn thấp, đạt khoảng 30%; gỗ rừng trồng là sản phẩm chủ lực trong lĩnh vực lâm nghiệp được đưa vào chế biến đạt 100%.  	
 + Lĩnh vực thủy sản: Cơ giới hóa trong sản xuất tôm đạt 80%, các đối tượng nuôi khác trên 50%. 
	c) Đối với chính sách hỗ trợ liên kết chuỗi giá trị theo Nghị quyết số 99/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh quy định nội dung, mức hỗ trợ trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị cũ và Nghị quyết số 59/2019/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 Quy định chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Bình:  
	Giai đoạn 2021-2025, đã triển khai, hỗ trợ được 119 dự án, 11 kế hoạch liên kết (Trồng trọt: 69 dự án, 09 kế hoạch liên kết; Chăn nuôi: 33 dự án, 02 kế hoạch liên kết; Thủy sản:  07 dự án liên kết; Lâm nghiệp: 08 dự án liên kết; Muối: 01 dự án; Khác: 01 dự án liên kết) với tổng kinh phí Nhà nước hỗ trợ gần 55 tỷ đồng (hỗ trợ chi phí tư vấn xây dựng liên kết, hỗ trợ hạ tầng phục vụ liên kết, hỗ trợ khuyến nông, đào tạo, tập huấn và giống, vật tư, bao bì, nhãn mác sản phẩm); với hơn 17.000 hộ nông dân, 40 tổ hợp tác, 95 HTX, 47 doanh nghiệp tham gia vào các chuỗi liên kết. Thu nhập của người dân tham gia mô hình liên kết chuỗi thông qua hợp tác xã đạt khoảng 70-90 triệu đồng/người/năm, cao hơn so với sản xuất nhỏ lẻ truyền thống.Thời gian qua, việc triển khai các mô hình liên kết chuỗi giá trị đã đạt được một số kết quả đáng kể, góp phần khuyến khích người dân, doanh nghiệp đổi mới tổ chức sản xuất, phát huy vai trò hợp tác xã, tổ hợp tác, doanh nghiệp; đồng thời thu hút doanh nghiệp tham gia chuỗi giá trị và tiếp cận hiệu quả chính sách hỗ trợ của Nhà nước.
d)Chính sách hỗ trợ lãi suất vốn vay phát triển sản xuất, kinh doanh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022-2025 theo Nghị quyết số 100/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh Quảng Trị (cũ):
Trong giai đoạn 2022-2025 đã hỗ trợ cho 35 khách hàng vay vốn với dư nợ 15.160 triệu đồng, gồm: huyện Cam Lộ 01 hồ sơ vay vốn dư nợ 500 triệu đồng; Thị xã Quảng Trị 6 hồ sơ vay vốn với dư nợ 1500 triệu đồng, Huyện Triệu Phong 06 hồ sơ với dư nợ 5.340 triệu đồng; huyện Gio Linh 07 hồ sơ vay vốn du nợ 1.870 triệu đồng; huyện Vĩnh Linh 14 hồ sơ dư nợ 5.900 triệu đồng; huyện Hướng Hóa 01 hồ sơ với dư nợ 50 triệu đồng
Nguồn ngân sách được phân bổ triển khai thực hiện chính sách: là 1.830 triệu đồng (năm 2023: 1.000 triệu đồng, năm 2024: 430 triệu đồng, năm 2025: 400 triệu đồng).Kết quả giải ngân: lũy kế đến ngày 20/12/2025 giải ngân được 792,36triệu đồng kinh phí hỗ trợ lãi suất vốn vay (43,29%).
e) Chính sách hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến tiết kiệm nước theo Nghị quyết số 69/2022/NQ-HĐND ngày 18/10/2022 của HĐND tỉnh Quảng Trị 
Trong 02 năm 2024 và 2025 đã bố trí ngân sách tỉnh để hỗ trợ các địa phương thực hiện các hạng mục với kinh phí 1.691,25 triệu đồng. Nội dung hỗ trợ chủ yếu là hệ thống kênh mương và hệ thống tưới tiên tiến, tiết kiệm nước.
3. Khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân
a) Chính sách còn thiếu tính đồng bộ và chưa sát thực tiễn sản xuất
- Hệ thống cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp nhìn chung chưa được thiết kế đồng bộ, mới chỉ tập trung hỗ trợ đối với từng loại sản phẩm chủ lực đơn lẽ; quy mô và phạm vi hỗ trợ còn hẹp (như chính sách hỗ trợ cây trồng, con nuôi chủ lực chỉ giới hạn tối đa hỗ trợ 5 dự án nuôi tôm công nghệ cao/năm, 5-10 dự án (năm 2025) nuôi bò với quy mô 10 con/ dự án/năm; hỗ trợ trồng cỏ làm thức ăn cho bò (tối đa 10 ha), hỗ trợ trồng ngô làm thức ăn cho bò (tối đa 20 ha)…;  chưa có chính sách hỗ trợ đồng bộ theo chuỗi, phát triển vùng nguyên liệu từ đầu vào cho đến đầu ra (chính sách chủ yếu hỗ trợ đầu vào);
- Mức hỗ trợ ở một số nội dung còn hạn chế chưa đủ sức tạo động lực để người dân, hợp tác xã và doanh nghiệp tham gia đầu tư, phát triển sản xuất hàng hóa quy mô lớn, tập trung, nhưmức hỗ trợ dự án hoặc kế hoạch liên kết quy định tại Nghị quyết số 99/2023/NQ-HĐND không quá 01 tỷ đồng cho cả quá trình thực hiện liên kết không quá 03 vụ hoặc 03 chu kỳ sản xuất là thấp so với nhu cầu.
- Nội dung hỗ trợ còn hạn chế, hầu hết mới chỉ tập trung đầu vào chưa bao quát các hạng mục quan trọng phục vụ và phù hợp với bối cảnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp hiện nay như: hạ tầng vùng nguyên liệu,chuyển đổi số, truy xuất nguồn gốc, quản lý dữ liệu và các giải pháp sản xuất xanh, giảm phát thải, thích ứng với biến đổi khí hậu.
b)Nguồn lực thực hiện chính sách còn hạn chế
- Việc bố trí và huy động nguồn lực để triển khai chính sách còn gặp nhiều khó khăn, nguồn vốn thực hiện chính sách chủ yếu là nguồn vốn lồng ghép, nguồn ngân sách tỉnh bố trí trực tiếp rất hạn chế, như Nghị quyết số 69/2022/NQ-HĐND từ khi ban hành đến nay mới chỉ bố trí 1.691 triệu đồng, Nghị quyết số 162/2022/NQ-HĐND mới bố trí 31,7 tỷ đồng/ 85 tỷ đồng theo mục tiêu Nghị quyết ….Nghị quyết số 99/2022/NQ-HĐND hầu như sử dụng nguồn kinh phí lồng ghép, các dự án liên kết lại thực hiện theo giai đoạn 03 đến 05 nămnên quá trình đăng ký phân bổ vốn thường phụ thuộc vào nguồn vốn phân bổ của các chương trình.
- Cơ chế hỗ trợ tài chính, thanh quyết toán phức tạp, nhiều hồ sơ, thủ tục dẫn đến khó khăn trong tiếp cận và giải ngân nguồn vốn hỗ trợ: Đối với nội dung hỗ trợ về liên kết phải thực hiện theo thủ tục hành chính, hồ sơ đối với chính sách hỗ trợ lãi suất khá phức tạp khó khăn cho người dân tiếp cận chính sách.
- Quy định tài chính từ các chương trình, dự án Trung ương có nhiều thay đổi trong giai đoạn, nguồn vốn thực hiện chính sách chủ yếu là nguồn vốn lồng nghép các chương trình, dự án của Trung ươngdo đó cũng ảnh hưởng đến tính ổn định và khả năng duy trì một số chính sách hỗ trợ tại địa phương.
c)Hiệu quả tiếp cận chính sách và cơ chế phối hợp còn hạn chế
Sự phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước với các tổ chức tín dụng, ngân hàng thương mại trong triển khai chính sách hỗ trợ lãi xuất chưa chặt chẽ, chưa phát huy hiệu quả hỗ trợ vốn cho phát triển sản xuất. Đồng thời, khả năng tiếp cận tín dụng của người dân còn khó khăn do các điều kiện bảo đảm vay vốn theo quy định của tổ chức tín dụng.Trong 4 năm thực hiện chính sách hỗ trợ lãi suất theo Nghị quyết số 100/2022/NQ-HĐND, mới chỉ giải ngân được gần 800 triệu đồng.
4. Xác định những vấn đề mới phát sinh trong thực tiễn
a) Đất đai manh mún, hiệu quả sử dụng thấp, cản trở sản xuất quy mô lớn
Tỷ lệ diện tích đất nông nghiệp được tích tụ, tập trung để tổ chức sản xuất quy mô lớn, công nghệ cao so với tổng diện tích đất sản xuất còn rất thấp (hơn 7,0% diện tích). Nhiều nơi sản xuất còn phân tán, manh mún, nhỏ lẻ; chưa hình thành nhiều vùng sản xuất hàng hoá quy mô lớn, chủ yếu vẫn là sản xuất nông hộ, chất lượng sản phẩm chưa đồng đều, khả năng cạnh tranh thấp. Đất sản xuất nông nghiệp ở một số địa phương chưa được khai thác, sử dụng hiệu quả; chưa có giải pháp hữu hiệu để đưa vào sản xuất những diện tích đồng ruộng bị bỏ hoang. Một số diện tích đã được tích tụ, tập trung nhưng chưa gắn với đổi mới phương thức sản xuất, chưa có phương án sản xuất cụ thể, một số vùng người dân chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau khi tích tụ, tập trung đất nông nghiệp nên ảnh hưởng đến tâm lý và hiệu quả đầu tư
Quy mô đất đai nhỏ lẻ không chỉ làm gia tăng chi phí, giảm hiệu quả sử dụng đất mà còn dẫn đến tình trạng một số diện tích bị bỏ hoang hoặc khai thác chưa hiệu quả. Việc tích tụ, tập trung đất đai để phát triển sản xuất hàng hóa quy mô lớn hiện vẫn chưa được triển khai thực hiện triệt để.
b) Hạn chế trong cơ giới hóa, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và hạ tầng phục vụ sản xuất
Điều kiện đất đai phân tán làm hạn chế khả năng áp dụng cơ giới hóa và tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Việc triển khai chuyển đổi số trong nông nghiệp như quản lý dữ liệu sản xuất, truy xuất nguồn gốc, ứng dụng công nghệ thông minh còn gặp nhiều khó khăn do thiếu nền tảng sản xuất tập trung và hạ tầng đồng bộ. Bên cạnh đó, hệ thống giao thông nội đồng, thủy lợi, cơ sở sơ chế, bảo quản còn thiếu và chưa đáp ứng yêu cầu, làm hạn chế khả năng tổ chức sản xuất hiện đại, quy mô lớn.
c)Thiếu liên kết chuỗi giá trị và khó phát triển vùng nguyên liệu ổn định
Sản xuất nông nghiệp chủ yếu vẫn mang tính nhỏ lẻ, thiếu liên kết chặt chẽ giữa nông dân với doanh nghiệp chế biến, tiêu thụ. Việc hình thành các vùng nguyên liệu tập trung còn chậm, thiếu ổn định, quy trình sản xuất chưa đồng nhất, dẫn đến chất lượng sản phẩm không đồng đều, khó đáp ứng yêu cầu về truy xuất nguồn gốc và tiêu chuẩn thị trường. Tình trạng “được mùa mất giá” vẫn diễn ra, làm giảm hiệu quả sản xuất và thu nhập của người dân(hiện mới có 195/700 HTX nông nghiệp có tham gia liên kết chuỗi giá trị với quy mô nhỏ và thiếu bền vững, chiếm tỷ lệ 27,8%)
d) Khó khăn trong thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp
Doanh nghiệp gặp nhiều trở ngại trong việc tiếp cận quỹ đất có quy mô đủ lớn, ổn định lâu dài để đầu tư sản xuất. Thủ tục liên quan đến đất đai còn phức tạp, chi phí tích tụ cao và tiềm ẩn rủi ro pháp lý. Đồng thời, thiếu cơ chế đủ mạnh để khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp xanh và phát triển vùng nguyên liệu bền vững, làm hạn chế khả năng hình thành các chuỗi giá trị hoàn chỉnh.
e) Lao động nông nghiệp già hóa, yêu cầu cấp thiết về cơ giới hóa và tổ chức lại sản xuất
Lực lượng lao động trong nông nghiệp đang có xu hướng già hóa, thiếu hụt lao động trẻ do chuyển dịch sang các ngành nghề khác. Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết phải đẩy mạnh cơ giới hóa, tự động hóa và ứng dụng công nghệ để thay thế lao động thủ công, nâng cao năng suất và hiệu quả sản xuất. Tuy nhiên, để thực hiện được điều này cần phải tổ chức lại sản xuất theo hướng tập trung, quy mô lớn và chuyên nghiệp.
f) Áp lực từ biến đổi khí hậu, yêu cầu sản xuất xanh, giảm phát thải và thích ứng thị trường
Biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh ngày càng diễn biến phức tạp, tác động trực tiếp đến sản xuất nông nghiệp. Đồng thời, xu hướng tiêu dùng và yêu cầu của thị trường ngày càng cao đối với sản phẩm nông nghiệp xanh, an toàn, phát thải thấp và có khả năng truy xuất nguồn gốc. Tuy nhiên, với phương thức sản xuất nhỏ lẻ, phân tán hiện nay, việc áp dụng các quy trình sản xuất thân thiện môi trường, tiết kiệm tài nguyên, giảm phát thải khí nhà kính và thích ứng biến đổi khí hậu còn nhiều hạn chế. Do đó, cần thiết phải tổ chức lại sản xuất theo hướng tập trung, phát triển vùng nguyên liệu quy mô lớn, ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp bền vững trong giai đoạn mới.
III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
1. Kính đề nghị UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành chính sách mới hỗ trợ tích tụ, tập trung đất nông nghiệp gắn với đẩy mạnh cơ giới hoá, hiện đại hoá sản xuất; Phát triển vùng nguyên liệu nông nghiệp, thuỷ sản bền vững đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035
	2. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tổ chức triển khai đồng bộ, hiệu quả Nghị quyết sau khi được ban hành.
Sở Nông nghiệp và PTNT kính báo cáo./.
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